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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN ÂM NHẠC
Năm học 2021  - 2022
I. Đặc điểm tình hình
[bookmark: _GoBack]1. Số lớp (K6,7,8): 15; Số học sinh: 636; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): Không
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01 Trình độ đào tạo: Đại học
     Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Đạt
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị
	Số lượng
	Các tiết thực hành
	Ghi chú

	1
	Đàn organ
	1
	Dùng cho các nội dung Hát, đọc nhạc, nhạc cụ
	Thiết bị nhà trường

	2
	Máy chiếu
	1
	Dùng cho tất cả các nội dung qua bài giảng điện tử
	Thiết bị nhà trường

	3
	Thanh phách
	20 đôi
	Dùng cho các hoạt động gõ đệm, đọc nhạc
	Thiết bị cá nhân

	4
	Song loan
	4 cái
	Dùng cho các hoạt động gõ đệm, đọc nhạc
	Thiết bị cá nhân

	5
	Laptop
	1
	Dùng cho tất cả các nội dung qua bài giảng điện tử
	Thiết bị cá nhân



4. Phòng học bộ môn
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn Nhạc
	01
	Dạy và học âm nhạc
	CSVC nhà trường



II. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình môn Âm nhạc 6
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

	CHỦ ĐỀ 1 – Vui bước đến trường

	
	- Hát: bài hát Mùa khai trường




- Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 1
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1


- Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
- Thường thức âm nhạc:
 Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước


- Nghe nhạc: Bài hát Lên đàng

	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Thể hiện bài tập tiết tấu số 1 bằng động tác tay, hoặc thanh phách
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhận biết và thể hiện được các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc (Cao – thấp, to-nhỏ, dài-ngắn, màu sắc khác nhau của âm thanh)
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.
	Giáo dục cho HS tình cảm yêu trường, mến bạn, chăm chỉ học tập.

	CHỦ ĐỀ 2 – Bài ca hòa bình

	2
	· Hát: bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ



 - Lý thuyết âm nhạc: ký hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin
 

- Nhạc cụ:
+ Tiết tấu: Bài thực hành số 2
+ Recorder/Kèn phím: bài Thực hành số 1
 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
 

- Thường thức âm nhạc:
 Tìm hiểu Nhạc sĩ Văn Cao 


· Nghe nhạc: Bài Tiến về Hà Nội
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
 - Nhận biết kí hiệu âm nhạc bằng chữ cái Latin
 
 - Thể hiện bài thực hành  số 2 bằng động tác tay, hoặc thanh phách.
 - Thể hiện được cao độ bằng sáo recorder/kèn phím
 


- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
 - Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc
	Giáo dục cho HS tình yêu hòa bình, yêu nước, nhân ái và tinh thần trách nhiệm.

	3
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ
	01
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 1, 2
	

	CHỦ ĐỀ 3 – Biết ơn thầy cô

	4
	- Hát: bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em
 


 - Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4

- Nhạc cụ:
+ Tiết tấu: Bài thực hành số 3
+ Recorder/Kèn phím: bài thực hành số 2

 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3
 

- Thường thức âm nhạc:
Nhạc sĩ AntonioVivaldi.
 

 - Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Concerto Mùa thu
 
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Cảm nhận được tính chất nhịp 4/4
- Thể hiện bài thực hành số 3 bằng động tác tay, hoặc thanh phách, các nhạc cụ gõ.
- Thể hiện được cao độ, tiết tấu bằng recorder hoặc kèn phím…


- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
 - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.
	Giáo dục cho HS biết ghi nhớ công lao và kính yêu thầy cô giáo

	CHỦ ĐỀ 4 – Khúc hát quê hương

	5
	-Học hát: Đi cắt lúa.
 



-Nhạc cụ: Kèn phím bài thực hành số 3
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
 

- Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung.

- Thường thức âm nhạc:
 Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam
- Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Cung đàn đất nước
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
 - Thể hiện được cao độ, tiết tấu bằng recorder hoặc kèn phím..
 - Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
 - Nhận biết được khi nghe cung và nửa cung
 

- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.

 - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.
	Biết trân trọng và gìn giữ những giá trị âm nhạc dân tộc.

	6
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	02
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 1, 2, 3, 4
	

	CHỦ ĐỀ 5 – Bài ca lao động

	7
	- Hát:  Hò ba lí
 

 

- Nhạc cụ
+ Bài thực hành tiết tấu số 4

+ Recorder/Kèn phím: Bài thực hành số 4
 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5


 - Thường thức âm nhạc: Nghệ nhân Hà Thị Cầu
 - Nghe nhạc: Nghe một đoạn nhạc do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày.
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.

- Thể hiện bài thực hành  bằng động tác tay, hoặc thanh phách, các nhạc cụ gõ,….
 - Thể hiện cao độ và tiết tấu bằng recorder/kèn phím.

 - Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết đôi nét về những đóng góp của nghệ nhân Hà Thị Cầu cho hát Xẩm.
	Rèn luyện cho HS tính chăm chỉ trong học tập và lao động; tự hào với truyền thống của cha ông và có ý thức gìn giữ âm nhạc dân tộc.

	CHỦ ĐỀ 6 – Cùng vui hòa ca

	8
	- Hát: Em đi trong tươi xanh
 



- Nhạc cụ
+ Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 5
+ Recorder/Kèn phím: Bài thực hành số 5
 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6


- Thường thức âm nhạc: 
 Hát bè

- Nghe nhạc: Trích đoạn hợp xướng Ca ngợi tổ quốc
	04
	Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.

 - Thể hiện bài tập tiết tấu số 5 bằng động tác tay, hoặc thanh phách, nhạc cụ gõ,….
- Thể hiện cao độ và tiết tấu bài thực hành số 5 bằng recorder/kèn phím
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-  Nêu được đặc điểm và tác dụng của hát bè. Nhận biết được một số hình thức hát bè đơn giản. Vận dụng hát bè vào các hoạt động âm nhạc.
- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; nhận biết được tác phẩm có sử dụng hình thức hát bè (đoạn nào có bè và không bè)
	Giáo dục cho HS tình yêu hòa bình; rèn luyện kỹ năng làm việc hợp tác.

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
	01
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 5 và 6
	

	CHỦ ĐỀ 7 – Giai điệu năm châu

	10
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7 (bài Kỷ niệm xưa)

- Hát: Kỷ niệm xưa (nhạc Scotland)
 


- Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa, dấu hóa

-  Thường thức âm nhạc:
 Giới thiệu một số nhạc cụ phương Tây

- Nghe nhạc: Trích đoạn tác phẩm Czardas
	04
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Nhận biết được dấu thăng, giáng, bình. Phân biệt được dấu hóa cố định (hóa biểu) và dấu hóa bất thường
 
- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.

- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, vận động theo nhạc.
	Biết trân trọng những thành tựu âm nhạc của các quốc gia trên thế giới.

	CHỦ ĐỀ 8 – Khúc ca tình bạn

	11
	- Hát: Tia nắng hạt mưa
 


- Nhạc cụ
+ Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 6
+ Recorder/Kèn phím: Bài thực hành số 6
- Nghe nhạc: Trích đoạn Hợp xướng chủ đề Ode to joy – Chương 4 Giao hưởng số 9 của Beethoven
	03
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Thể hiện bài tập tiết tấu số 6 bằng động tác tay, hoặc thanh phách, các nhạc cụ gõ, body percussion.
 - Thể hiện cao độ và tiết tấu bài thực hành số 6 bằng sáo recorder/kèn phím.
 - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.
Nêu cảm nhận sau khi nghe tác phẩm.
	Biết quí mến bạn bè, biết giúp nhau cùng tiến trong học tập.

	12
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	02
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 5, 6, 7, 8
	




1. Kiểm tra đánh giá định kì
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian    (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt          (3)
	Hình thức  (4)

	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ
	45’
	Tuần  9, 27
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ
	45
	Tuần 18; 35
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học 
	Lý thuyết (vấn đáp)    và thực hành



2. Tổ chức dạy học qua Internet:

	STT
	Nội dung/chuyên đề
 (1)
	Số tiết (2)
	Yêu cầu cần đạt
 (3)
	Hình thức thực hiện 
(4)
	Công cụ/ Phần mềm 
(5)

	CHỦ ĐỀ 1 – Vui bước đến trường

	1
	- Hát: bài hát Mùa khai trường




- Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 1
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1


- Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
- Thường thức âm nhạc:
 Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước


- Nghe nhạc: Bài hát Lên đàng

	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Thể hiện bài tập tiết tấu số 1 bằng động tác tay, hoặc thanh phách
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhận biết và thể hiện được các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc (Cao – thấp, to-nhỏ, dài-ngắn, màu sắc khác nhau của âm thanh)
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul.

	CHỦ ĐỀ 2 – Bài ca hòa bình

	2
	· Hát: bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ



 - Lý thuyết âm nhạc: ký hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin
 

- Nhạc cụ:
+ Tiết tấu: Bài thực hành số 2
+ Recorder/Kèn phím: bài Thực hành số 1
 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
 

- Thường thức âm nhạc:
 Tìm hiểu Nhạc sĩ Văn Cao 


· Nghe nhạc: Bài Tiến về Hà Nội
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
 - Nhận biết kí hiệu âm nhạc bằng chữ cái Latin
 
 - Thể hiện bài thực hành  số 2 bằng động tác tay, hoặc thanh phách.
 - Thể hiện được cao độ bằng sáo recorder/kèn phím
 


- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
 - Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul.

	3
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ
	01
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 1, 2
	
	

	CHỦ ĐỀ 3 – Biết ơn thầy cô

	4
	- Hát: bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em
 


 - Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4

- Nhạc cụ:
+ Tiết tấu: Bài thực hành số 3
+ Recorder/Kèn phím: bài thực hành số 2

 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3
 

- Thường thức âm nhạc:
Nhạc sĩ AntonioVivaldi.
 

 - Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Concerto Mùa thu
 
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Cảm nhận được tính chất nhịp 4/4
- Thể hiện bài thực hành số 3 bằng động tác tay, hoặc thanh phách, các nhạc cụ gõ.
- Thể hiện được cao độ, tiết tấu bằng recorder hoặc kèn phím…


- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
 - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	CHỦ ĐỀ 4 – Khúc hát quê hương

	5
	-Học hát: Đi cắt lúa.
 




-Nhạc cụ: Kèn phím bài thực hành số 3
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
 

- Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung.

- Thường thức âm nhạc:
 Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam
- Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Cung đàn đất nước
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
 - Thể hiện được cao độ, tiết tấu bằng recorder hoặc kèn phím..
 - Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

 - Nhận biết được khi nghe cung và nửa cung
 

- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.

 - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	6
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	02
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 1, 2, 3, 4
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	CHỦ ĐỀ 5 – Bài ca lao động

	7
	- Hát:  Hò ba lí
 

 


- Nhạc cụ
+ Bài thực hành tiết tấu số 4

+ Recorder/Kèn phím: Bài thực hành số 4

 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

 - Thường thức âm nhạc: Nghệ nhân Hà Thị Cầu
 - Nghe nhạc: Nghe một đoạn nhạc do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày.
	04
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.

- Thể hiện bài thực hành  bằng động tác tay, hoặc thanh phách, các nhạc cụ gõ,….
 - Thể hiện cao độ và tiết tấu bằng recorder/kèn phím.

 - Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết đôi nét về những đóng góp của nghệ nhân Hà Thị Cầu cho hát Xẩm.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	CHỦ ĐỀ 6 – Cùng vui hòa ca

	8
	- Hát: Em đi trong tươi xanh
 





- Nhạc cụ
+ Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 5
+ Recorder/Kèn phím: Bài thực hành số 5
 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6


- Thường thức âm nhạc: 
 Hát bè

- Nghe nhạc: Trích đoạn hợp xướng Ca ngợi tổ quốc
	04
	Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.

 - Thể hiện bài tập tiết tấu số 5 bằng động tác tay, hoặc thanh phách, nhạc cụ gõ,….
- Thể hiện cao độ và tiết tấu bài thực hành số 5 bằng recorder/kèn phím

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

-  Nêu được đặc điểm và tác dụng của hát bè. Nhận biết được một số hình thức hát bè đơn giản. Vận dụng hát bè vào các hoạt động âm nhạc.
- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; nhận biết được tác phẩm có sử dụng hình thức hát bè (đoạn nào có bè và không bè)
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
	01
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 5 và 6
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	CHỦ ĐỀ 7 – Giai điệu năm châu

	10
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7 (bài Kỷ niệm xưa)

- Hát: Kỷ niệm xưa (nhạc Scotland)
 



- Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa, dấu hóa


-  Thường thức âm nhạc:
 Giới thiệu một số nhạc cụ phương Tây


- Nghe nhạc: Trích đoạn tác phẩm Czardas
	04
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Nhận biết được dấu thăng, giáng, bình. Phân biệt được dấu hóa cố định (hóa biểu) và dấu hóa bất thường
 
- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.

- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, vận động theo nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	CHỦ ĐỀ 8 – Khúc ca tình bạn

	11
	- Hát: Tia nắng hạt mưa
 







- Nhạc cụ
+ Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 6
+ Recorder/Kèn phím: Bài thực hành số 6
- Nghe nhạc: Trích đoạn Hợp xướng chủ đề Ode to joy – Chương 4 Giao hưởng số 9 của Beethoven
	03
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Thể hiện bài tập tiết tấu số 6 bằng động tác tay, hoặc thanh phách, các nhạc cụ gõ, body percussion.
 - Thể hiện cao độ và tiết tấu bài thực hành số 6 bằng sáo recorder/kèn phím.



 - Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.
Nêu cảm nhận sau khi nghe tác phẩm.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	12
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	02
	Nội dung kiểm tra đánh giá theo chủ đề 5, 6, 7, 8
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul


Phân phối chương trình môn Âm nhạc 7

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp/
lồng ghép

	HỌC KỲ I

	1
	- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	HS biết quý trọng những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

	2
	- Ôn tập bài hát: 
Mái trường mến yêu
 
 
- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 1
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	3
	- Ôn tập bài hát: 
Mái trường mến yêu
 
 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	 


 
 
 
  
 Ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời của người chiến sĩ Việt Nam

	4
	- Học hát : Bài Lí cây đa
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	Biết quí trọng và gìn giữ các giá trị âm nhạc dân tộc

	5
	- Ôn tập bài hát: 
Lí cây đa
 
  
- Nhạc lí: Nhịp 4/4

- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 2
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Biết được khái niệm nhịp 4/4, biết so sánh với các nhịp khác đã học
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	6
	- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
 - Tập đọc nhạc: 
TĐN số 3
 
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc cụ phương Tây
	1
	- Nhận biết được Nhịp lấy đà qua các bài hát
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.
	 

	7
	- Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	 

	8
	- Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	Có ý thức quý trọng và bảo vệ nền hòa bình

	9
	- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 
 
- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 4
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	10
	- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 
 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	 
 
 
 
 
 
 Tích hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

	11
	- Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	Giáo dục HS tình yêu đối với thiên nhiên, cuộc sống

	12
	- Ôn tập bài hát: Khúc hát chin sơn ca
 
 
- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Nghe và nhận biết cung và nửa cung; biết được ý nghĩa của các loại dấu hóa
	 

	13
	- Ôn tập bài hát: Khúc hát chin sơn ca
 
  
- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét- tô- ven
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; đọc được bè hòa âm bài đọc nhạc.
-    Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.
	 
 
 
 
 

Biết trân trọng những thành tựu âm nhạc của các quốc gia trên thế giới. 

	14
	 Ôn tập và kiểm tra
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của bài 3, 4
	 

	15
	 Ôn tập cuối kỳ
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học của bài 1,2,3,4
	 

	16
	 Ôn tập cuối kỳ
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học của bài 1,2,3,4
	 

	17
	Kiểm tra, đánh giá cuối HKI
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học Học kì I
	 

	18
	Kiểm tra, đánh giá cuối HKI
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học Học kì I
	 

	HỌC KỲ II

	19
Học kỳ 2
	- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
- Biết tính quãng từ khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh, nghe và nhận biết về quãng giai điệu và quãng hòa âm
	Biết trân trọng và gìn giữ những giá trị âm nhạc dân tộc.

	20
	- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
 
 
 - Tập đọc nhạc: 
TĐN số 6
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	21
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
 
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
	1
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-    Nêu được đặc điểm một số thể loại ca khúc. Nhận biết được một số thể loại ca khúc. Vận dụng một số thể loại ca khúc vào các hoạt động âm nhạc.
	 

	22
	- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	Giáo dục cho HS có ý thức bảo vệ môi trường

	23
	- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 
  
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	24
	- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 
  
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được các giá trị âm nhạc thiếu nhi Việt Nam; Nghe và cảm nhận được một số ca khúc thiếu nhi Việt Nam nổi tiếng
	 
 
 
 
 
 
 
 Giáo dục HS các giá trị âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

	25
	Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	 

	26
	- Học hát: Bài Ca- chiu- xa
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	 

	27
	- Ôn tập bài hát: Ca- chiu- xa
 
  
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	28
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 
  
- Nhạc lí: Gam trưởng - giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhac sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng cao độ của gam trưởng, biết xác định giọng trưởng cơ bản (giọng Đô trưởng)
- Nêu được vài nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
	 
 
 
 
 
 Tích hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc

	29
	- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	Giáo dục HS tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên.

	30
	- Ôn tập bài hát:  Tiếng ve gọi hè
 
 
 
- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 9
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	 

	31
	- Ôn tập bài hát:  Tiếng ve gọi hè
 
  
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về  dân ca một số dân tộc ít người
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; đọc được bè hòa âm bài đọc nhạc.
- Nhận biết được dân ca một số vùng miền. Nêu được đặc điểm dân ca một số vùng miền. Vận dụng một số bài dân ca vào các hoạt động âm nhạc.
	 
 
 
 
 
  
Biết quí trọng và gìn giữ các giá trị âm nhạc dân tộc

	32
	Ôn tập và kiểm tra
	01
	Kiểm tra, đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của bài 7, 8
	

	33
	Ôn tập HKII
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học của bài 5, 6, 7, 8
	

	34
	Kiểm tra học kì II
	01
	- Kiểm tra những nội dung đã học Học kì II (theo yêu cầu cần đạt)
	

	35
	Kiểm tra học kì II
	01
	- Kiểm tra những nội dung đã học Học kì II (theo yêu cầu cần đạt)
	


1. Kiểm tra đánh giá định kì
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian    (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt          (3)
	Hình thức  (4)

	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ
	45’
	Tuần  7, 25
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ
	45
	Tuần 17-18; 34-35
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học 
	Lý thuyết (vấn đáp)    và thực hành



2. Tổ chức dạy học qua Internet:

	STT
	Nội dung/chuyên đề
 (1)
	Số tiết (2)
	Yêu cầu cần đạt
 (3)
	Hình thức thực hiện 
(4)
	Công cụ/ Phần mềm 
(5)

	1
	- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	2
	- Ôn tập bài hát: 
Mái trường mến yêu
 
 

- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 1
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	3
	- Ôn tập bài hát: 
Mái trường mến yêu
 
 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	4
	- Học hát : Bài Lí cây đa
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	5
	- Ôn tập bài hát: 
Lí cây đa
 
  

- Nhạc lí: Nhịp 4/4

- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 2
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Biết được khái niệm nhịp 4/4, biết so sánh với các nhịp khác đã học
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	6
	- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 3
 
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc cụ phương Tây
	1
	- Nhận biết được Nhịp lấy đà qua các bài hát
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	7
	- Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	8
	- Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	9
	- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 
 

- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 4
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	10
	- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 
 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	11
	- Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	12
	- Ôn tập bài hát: Khúc hát chin sơn ca
 
 

- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Nghe và nhận biết cung và nửa cung; biết được ý nghĩa của các loại dấu hóa
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	13
	- Ôn tập bài hát: Khúc hát chin sơn ca
 
  

- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét- tô- ven
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; đọc được bè hòa âm bài đọc nhạc.
-    Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	14
	 Ôn tập và kiểm tra
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của bài 3, 4
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	15
	 Ôn tập cuối kỳ
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học của bài 1,2,3,4
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	16
	 Ôn tập cuối kỳ
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học của bài 1,2,3,4
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	17
	Kiểm tra, đánh giá cuối HKI
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học Học kì I
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	18
	Kiểm tra, đánh giá cuối HKI
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học Học kì I
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	HK II
	
	
	
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	19
Học kỳ 2
	- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
- Biết tính quãng từ khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh, nghe và nhận biết về quãng giai điệu và quãng hòa âm
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	20
	- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
 
 
 

- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 6
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	21
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
 
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
	1
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
-    Nêu được đặc điểm một số thể loại ca khúc. Nhận biết được một số thể loại ca khúc. Vận dụng một số thể loại ca khúc vào các hoạt động âm nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	22
	- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	23
	- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 
  

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	24
	- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 
  

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
 
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được các giá trị âm nhạc thiếu nhi Việt Nam; Nghe và cảm nhận được một số ca khúc thiếu nhi Việt Nam nổi tiếng
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	25
	Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	26
	- Học hát: Bài Ca- chiu- xa
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	27
	- Ôn tập bài hát: Ca- chiu- xa
 
  

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	28
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 
  

- Nhạc lí: Gam trưởng - giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhac sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng cao độ của gam trưởng, biết xác định giọng trưởng cơ bản (giọng Đô trưởng)
- Nêu được vài nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	29
	- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
	1
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	30
	- Ôn tập bài hát:  Tiếng ve gọi hè
 
 
 
- Tập đọc nhạc: 
TĐN số 9
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	31
	- Ôn tập bài hát:  Tiếng ve gọi hè
 
  

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về  dân ca một số dân tộc ít người
	1
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; đọc được bè hòa âm bài đọc nhạc.
- Nhận biết được dân ca một số vùng miền. Nêu được đặc điểm dân ca một số vùng miền. Vận dụng một số bài dân ca vào các hoạt động âm nhạc.
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	32
	Ôn tập và kiểm tra
	01
	Kiểm tra, đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của bài 7, 8
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	33
	Ôn tập HKII
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học của bài 5, 6, 7, 8
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	34
	Kiểm tra học kì II
	01
	- Kiểm tra những nội dung đã học Học kì II (theo yêu cầu cần đạt)
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul

	35
	Kiểm tra học kì II
	01
	- Kiểm tra những nội dung đã học Học kì II (theo yêu cầu cần đạt)
	online
	Bài giảng trên powerpoin/ phần mềm Titkul


3. Phân phối chương trình môn Âm nhạc 8
Học kỳ 1
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

	1
	- Học hát:                 Bài Mùa thu ngày khai trường
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. 
	

	2
	- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	3
	- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường


- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát  Một mùa xuân nho nhỏ
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	

	4
	- Học hát:                Bài Lí dĩa bành bò
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. 
	

	5
	- Ôn tập bài hát:  Lí dĩa bành bò



- Nhạc lí:                Gam thứ - giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
· Thể hiện được gam thứ (đọc gam). Cảm nhận được giọng thứ
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	6
	- Ôn tập bài hát:  Lí dĩa bành bò



- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	

	7
	- Ôn tập, Kiểm tra giữa kỳ
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	

	8
	- Học hát:                Bài Tuổi hồng
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	

	9
	- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng



- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Biết được khái niệm giọng song song, giọng La thứ hòa thanh. Thể hiện và cảm nhận được giọng La thứ hòa thanh
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	10
	- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng


- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: NS Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ - nia
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc. Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
	

	11
	- Học hát:                  Bài Hò ba lí
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	

	12
	- Ôn tập bài hát: Hò ba lí



- Nhạc lí:  Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu -     Giọng cùng tên
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Biết xác định giọng qua các dấu thăng giáng ở hóa biểu, nhận biết giọng cùng tên
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	13
	- Ôn tập bài hát: Hò ba lí



- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
· Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ. Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ. Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.
	

	14
	 Ôn tập
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học và sẽ kiểm tra đánh giá cuối kỳ (theo yêu cầu cần đạt)
	

	15
	 Ôn tập
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học và sẽ kiểm tra đánh giá cuối kỳ (theo yêu cầu cần đạt)
	

	16
	Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học.
	

	17
	 Ôn tập
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học và sẽ kiểm tra đánh giá cuối kỳ (theo yêu cầu cần đạt)
	

	18
	- Ôn tập – củng cố
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học 
	


Học kỳ 2
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp/lồng ghép

	19
	- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. 
	

	20
	- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân


- Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc TĐN số 5
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Biết được khái niệm nhịp 6/8, biết so sánh với các nhịp khác đã học
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	21
	- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân


- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được vài nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Nghe và cảm nhận vế tác phẩm Biết ơn Võ Thị Sáu

	

	22
	- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. 
	

	23
	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi



- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	24
	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi



- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

- Âm nhạc thường thức: Hát bè
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được đặc điểm và tác dụng của hát bè.
Nhận biết được một số hình thức hát bè đơn giản. Vận dụng hát bè vào các hoạt động âm nhạc.
	

	25
	-  Ôn tập - kiểm tra giữa kỳ
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	

	26
	- Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	

	27
	- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta


- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	28
	- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta


- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Nhac sĩ Sô- panh và bản Nhạc buồn
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nêu được vài nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Sô-Panh; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu. Biết nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc (piano) mang tên Sô-Panh
	

	29
	- Học hát: Bài     Tuổi đời mênh mông
	01
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái, hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
	

	30
	- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông


- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
	

	31
	- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông


- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại             nhạc đàn
	01
	- Hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp, hát đơn ca, song ca; đồng ca. Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc 
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhận biết được các nhạc cụ dân tộc có trong bài học, nghe và nhận biết âm sắc của nhạc cụ
	

	32
	Ôn tập 
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học và sẽ kiểm tra đánh giá cuối kỳ (theo yêu cầu cần đạt)
	

	33
	Kiểm tra học kì 2
	01
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học  
	

	34
	- Ôn tập – củng cố
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học 
	

	35
	- Ôn tập – củng cố
	01
	- Ôn tập những nội dung đã học 
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	Tuần  8, 25
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành
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	45
	Tuần 16, 33
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học 
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IV. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn
(sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ ..)
Căn cứ theo: Thông tư 32/2020. Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH. Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH. Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số
V. Các nội dung khác:
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số: theo hướng dẫn của tổ bộ môn, trường, nhóm chuyên môn TP Thủ Đức KV I, PGD Thành Phố Thủ Đức.
2. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn:
- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và nhà trường.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn .
- Chuẩn bị và soạn bài, thiết bị (nếu có) trước khi lên lớp, kiểm tra và chấm bài đảm bảo đúng và kịp tiến độ; ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy; ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí theo đúng quy định của nhà trường.
- Lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; dạy thay khi được tổ trưởng hoặc nhà trường phân công. Chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu thiếu tiết); đảm bảo có đủ hồ sơ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm và học thêm.
- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.
- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng; chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh. 
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn, gia đình học sinh,  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tăng hiệu quả giáo dục học sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành, của nhà trường và của chính quyền địa phương.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của Điều lệ nhà trường phổ thông. 
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